
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7 ngõ 295 đường Thân Nhân Trung, Khu 2, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

14/02/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRUNG ANH

2400858068

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, 
cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm 
thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

3. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

4. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết:
- Xây dựng công trình như:
     + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du 
lịch (bến tàu), cửa cống...
     + Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy.

4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG TRUNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG ANH DESIGN CONSULTANCY 
CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TADCC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0204.3874.999/ 094.552.5666
Email:

Fax:
Website:
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9. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
- Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất;
- Hoạt động điều tra địa chất;
- Hoạt động điều tra đất đai và đường biên giới;
- Hoạt động điều tra thủy học;
- Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước;
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...

7110

12. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

13. Khai thác và thu gom than non 0520

14. Khai thác quặng sắt 0710
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15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

16. Khai thác và thu gom than cứng 0510

17. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
- Khai thác quặng bôxít
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được 
phân vào đâu gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, 
thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Phá dỡ 4311

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)
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22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

24. Khai thác và thu gom than bùn 0892

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

26. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
 - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình 
thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299
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31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

32. Trồng cây lấy sợi 0116

33. Trồng cây điều 0123

34. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

35. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

36. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

37. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng các loại cây chủ yếu làm gia vị như cây ớt cay, cây 
gừng, cây nghệ,...
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

38. Trồng cây cao su 0125

39. Trồng cây chè 0127

40. Khai thác gỗ
Chi tiết:
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm 
sản;
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột 
nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,...

0220

41. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

42. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết:
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp;
- Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo 
trồng, chăm sóc, thu hoạch,...);
- Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm 
nghiệp;
- Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng;
- Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm 
nghiệp có cả người điều khiển,...);
- Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng.
- Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng.
- Dịch vụ chăn nuôi, cứu hộ, chăm sóc động thực vật rừng.

0240

43. Trồng cây ăn quả 0121

44. Trồng cây hồ tiêu 0124
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

Khu Đông, Thị Trấn 
Cao Thượng, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.550.000.000 51,000 122198999

2 LÊ DOÃN 
TRUNG

Số 7 ngõ 295 đường 
Thân Nhân Trung, 
khu 2, Thị Trấn Bích 
Động, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

2.450.000.000 49,000 121172803

45. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
- Đánh bắt cá, tôm, thủy sản khác ở đầm, phá, ao, hồ, đập, 
sông, suối, ruộng trong đất liền;
- Thu nhặt các loại sinh vật sống trong môi trường nước ngọt, 
lợ trong đất liền dùng làm nguyên liệu.

0312

46. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

47. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
Chi tiết:
- Hoạt động khai thác muối nitơ, kali hoặc phốt pho tự nhiên;
- Hoạt động khai thác lưu huỳnh tự nhiên;
- Hoạt động khai thác pirít và chất chủ yếu chứa lưu huỳnh 
không kể hoạt động nung chảy;
- Hoạt động khai thác quặng bari cacbonat, bari sunphat (barít), 
borat tự nhiên, sunfatmanhe tự nhiên;
- Hoạt động khai thác khoáng chất khác chủ yếu chứa hoá chất 
ví dụ như đất màu và fluorit.

0891

48. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

49. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122198999
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Đông, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Đông, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT DŨNG Nam

31/12/1996 Kinh Việt Nam

12/12/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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